
HÓA HỮU CƠ

Ts. Tr n Th ng Qu ngầ ượ ả
B  môn Hóa H u C  – Khoa Công Ngh  Hóa H cộ ữ ơ ệ ọ
Tr ng Đ i H c Bách Khoa Hà N iườ ạ ọ ộ



III.1 D n xu t Halogenẫ ấ

 D n xu t Halogen là s n ph m th  hydro c a ẫ ấ ả ẩ ế ủ
hydrocacbon b ng halogen X (X=F, Cl, Br, I)ằ

 Có th  có nhi u liên k t C-Xể ề ế
 Đ c s  d ng đ  làm ch t ch ng cháy, ch t làm l nh, ượ ử ụ ể ấ ố ấ ạ

d c ph m, thu c tr  sâu … ượ ẩ ố ừ
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D n xu t mono halogen c a ẫ ấ ủ
hydrocacbon no

 Danh pháp:
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Công th cứ Tên thông th ngườ Tên qu c tố ế

CH3Cl Metyl clorua Clometan

CH3CH2Cl Etyl clorua Cloetan

Isopropyl clorua 2-clo-propan

N-propyl clorua 1-clo-propan

Tert-butyl clorua 2-clo-2-metyl-
propan

H3C CH Cl

CH3

H3C CH2 CH2 Cl

C

CH3

H3C

CH3

Cl



Đi u chề ế

 1. Halogen hóa tr c ti p hydrocacbonự ế
 A. Halogen hóa ankan b ng Xằ 2 (tr  Fừ 2) theo c  ch  g c t  ơ ế ố ự

do.
 T c đ  th  hydro: H b c 3 > H b c 2> H b c 1ố ộ ế ậ ậ ậ
 Cl > Br > I
 V i Flo thì ph n ng x y ra m nh, th ng gây ph n ng ớ ả ứ ả ạ ườ ả ứ

ngh ch do v y đ  đi u ch  d n xu t c a Flo ph i b ng ị ậ ể ề ế ẫ ấ ủ ả ằ
ph ng pháp gián ti p:ươ ế
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CoF2 + F2
CoF3

CoF3 + RH RF + CoF2 + HF



2. C ng HX vào ankenộ

 C  ch  electrophil:ơ ế

3. Đi t  r u:ừ ượ
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CnH2n + HX
CnH2n + 1X

X=Halogen

ROH + HX
H2SO4 dd RX + H2O
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Lý tính

 Các ankyl halogenua đa s  là ch t l ng, 1 s  ankyl ố ấ ỏ ố
halogenua có kh i l ng phân t  nh   th  khíố ượ ử ỏ ở ể

 Theo quy t c chung, tính bay h i tăng khi gi m kh i l ng ắ ơ ả ố ượ
phân tử

 Khi cùng nguyên t  X, tính bay h i gi m khi tăng s  ử ơ ả ố
cacbon

 Các ankyl halogenua không tan trong n c, tan trong ướ
dung môi h u c  và 1 s  ankyl halogenua đ c làm dung ữ ơ ố ượ
môi
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Hóa tính

 Ankyl halogenua là 1 trong nh ng ch t có kh  năng ph n ữ ấ ả ả
ng cao do s  khác bi t v  đ  âm đi n gi a nguyên t  ứ ự ệ ề ộ ệ ữ ử

cacbon và nguyên t  halogenử
 Liên k t C-X b  phân cuacj m nh v  phía halogen. N u ế ị ạ ề ế

hi u ng +I c a g c ankyl càng l n thì s  phân c c càng ệ ứ ủ ố ớ ự ự
l n.ớ

 Nguyên t  halogen có th  tách ra d i d ng Xử ể ướ ạ - . Kh  năng ả
phân ly C-X nhu sau:  RI > RBr > RCl > RF

 Ph n ng đ c tr ng nh t đ i v i ankyl halogenua là ph n ả ứ ặ ư ấ ố ớ ả
ng th  nucleophilứ ế

 Ngoài ra còn có ph n ng tách lo i ả ứ ạ
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Ph n ng th  nucleophil Sả ứ ế N

 Tác nhân nucleophil s  t n công vào cacbon mang đi n ẽ ấ ệ
tích d ng và thay th  nhóm halogen c a HXươ ế ủ

 Trong đó X: Halogen
 Nu:- : OH- , CN- , RO- 

NH , RNH2, R3N…

Ph n ng Sả ứ N th ng đ c ti n hành trong dung d chườ ượ ế ị

- Tùy thu c vào tr ng thái chuy n ti p c a ph n ng mà ộ ạ ể ế ủ ả ứ
chúng ta có SN1 SN2    
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Ph n ng th  Sả ứ ế N1

 Đây là ph n ng th  nucleophil đ n phân t , nghĩa là  ả ứ ế ơ ử ở
giai đo n quy t đ nh t c đ  ph n ng, ch  có 1 phân t  ạ ế ị ố ộ ả ứ ỉ ử
tham gia.

 Ph n ng x u ra v i halogen b c 3°, allyl, benzylả ứ ả ớ ậ
 C  ch  ph n ng g m 2 giai đo n trong đó vi c đ t liên ơ ế ả ứ ồ ạ ệ ứ

k t C-X không đ ng th i v i vi c t o thành liên k t m i C-ế ồ ờ ớ ệ ạ ế ớ
Y

  
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Giai đo n 1ạ

 Phân ly h p ch t halogen thành cacbocation Rợ ấ + và anion 
X- : 

 Giai đo n này th ng x y ra ch m và là giai đo n quy t ạ ườ ả ậ ạ ế
đ nh t c đ  ph n ngị ố ộ ả ứ
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Giai đo n 2ạ

 K t h p cacbocation Rế ợ + v i tác nhân nucleophil  Yớ - (HY) 
đ  t o thành s n ph m:ể ạ ả ẩ

 V n t c ph n ng: v=k[RX]ậ ố ả ứ
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Thu đ c h n h p s n ph mượ ỗ ợ ả ẩ
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Kh  năng ph n ng Sả ả ứ N1 c a dãn xu t halogenủ ấ
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nh h ng c a nhóm ra đi X đ n ph n ng th  Ả ưở ủ ế ả ứ ế
SN1 
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nh h ng c a dung môi:Ả ưở ủ

 Dung môi phân c c m nh solvat hóa tr ng thái chuy n ự ạ ạ ể
ti p và làm b n nó.ế ề
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 Dung môi phân c c m nh là môi tr ng t t cho quá trình ự ạ ườ ố
ion hóa; tăng đ  phân c c c a dung môi s  làm tăng t c ộ ự ủ ẽ ố
đ  ph n ng Sọ ả ứ N1  

 CH3COOH >> H2O > CH3OH > C2H5OH > CH3COCH3 > 
C6H6
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Ph n ng th  Sả ứ ế N2 

 Đây là ph n ng th  nucleophil l ng phân t , nghĩa là  ả ứ ế ưỡ ử ở
giai đo n quy t đ nh t c đ  c a ph n ng có 2 phân t  ạ ế ị ố ộ ủ ả ứ ử
tham gia đ ng th i.ồ ờ

 Ph n ng x y ra v i halogen b c 1 và 2ả ứ ả ớ ậ
 Ph n ng x y ra 1 giai đo nả ứ ả ạ
 Vi c đ t liên k t C-X và vi c hình thành liên k t m i C-Y ệ ứ ế ệ ế ớ

di n ra đ ng th i và ph n ng qua tr ng thái chuy n ti p.ễ ồ ờ ả ứ ạ ể ế

 V n t c ph n ng: ậ ố ả ứ
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C  ch  ph n ng Sơ ế ả ứ N2
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Hóa l p th :ậ ể
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Kh  năng ph n ng c a d n xu t ả ả ứ ủ ẫ ấ
ankylhalogenua
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Hi u ng không gianệ ứ

 Ph n ng th  x y ra  tr ng h p (a) x y ra nhanh, còn  ả ứ ế ả ở ườ ợ ả ở
tr ng h p (b), (c), (d) ph n ng x y ra ch m h n do nh ườ ợ ả ứ ả ậ ơ ả
h ng không gian c a nhóm th  CHưở ủ ế 3
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nh h ng c a tác nhân nucleophilẢ ưở ủ

 Ph n ng Sả ứ N2 ph  thu c vào b n ch t nucleophil: tính ụ ộ ả ấ
nucleophil càng l n, t c đ  ph n ng càng l n.ớ ố ộ ả ứ ớ
 + L c nucleophil ph  thu c vào tính baz  và bán kính ự ụ ộ ơ

nguyên t :ử
 - electron không liên k t (t  do) có l c nucleophil cao h n ế ự ự ơ

electron π và σ (n  >  π  >  σ)
 - Anion có l c nucleophil cao h n phân t  trung hòa hay axit ự ơ ử

liên h p c a nó:ợ ủ
 HS-  >  H2S  ; RO-  > ROH ; Cl- > HCl

 Trong cùng 1 phân nhóm: I- >  Br-  > Cl-  > F- 
 RSH > ROH; RS- > RO- ; 
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nh h ng c a nhóm XẢ ưở ủ

27



nh h ng c a dung môiẢ ưở ủ

 Dung môi protic (có th  cho proton H, ví d  -OH, -NH) làm ể ụ
ch m t c đ  ph n ng Sậ ố ộ ả ứ N2 b i vì dung môi có th  k t h p ở ể ế ợ
v i tác nhân ph n ng.ớ ả ứ

 Dung môi aprotic phân c c ( không có H) làm tăng t c đ  ự ố ộ
ph n ng.ả ứ
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M t s  dung môi aprotic phân c c:ộ ố ự

29

S

O

CH3

H3C

dimethylsulfoxide 
(DMSO)

C
H

O N

CH3

CH3

dimethylformamide
(DMF)
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M t s  ph n ng th  Sộ ố ả ứ ế N

 1. Ph n ng th y phân:ả ứ ủ

 + ph n ng ti n hành thu n l i trong dung d ch ki m ả ứ ế ậ ợ ị ề
nóng, ho c trong dung d ch có m t huy n phù oxit b c ặ ị ặ ề ạ
(Ag2O)
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RX + HOH ROH + HX

2RX + Ag2O+ H2O 2ROH + 2AgX

RX + KOH ROH + KX
to



2. Ph n ng v i NHả ứ ớ 3

3. Ph n ng v i amin t o amin b c cao h n:ả ứ ớ ạ ậ ơ

4. Ph n ng v i R’ONa t o ete:ả ứ ớ ạ

5. Ph n ng v i natri axetylenua t o ankin cao h n:ả ứ ớ ạ ơ

6. Ph n ng v i CNả ứ ớ -   
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RX + NH3 RNH2 + HX

RX + NH2R' RNHR' + HX

RX + R'ONa ROR' + NaX

RX + HC CNa C CHR + NaX

RX + CN- RCN + X-



Ph n ng tách lo i (Elimination ả ứ ạ
reactions)

 Ph n ng tách lo i là ph n ng ng c l i v i ph n ng ả ứ ạ ả ứ ượ ạ ớ ả ứ
c ng vào anken.ộ

 Có 2 lo i ph n ng Eạ ả ứ 1 và E2
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C  ch  ph n ng tách lo i đ n phân t  Eơ ế ả ứ ạ ơ ử 1

 X ra kh i phân t  RX tr c tiên t o ra cacbocation, sau ỏ ử ướ ạ
đ y baz  l y proton c a cacbocationấ ơ ấ ủ

 Ph ng trình đ ng h c: v = k[RX]ươ ộ ọ
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C  ch  ph n ng Eơ ế ả ứ 2

 Nhóm X r i kh i phân t  RX ờ ở ử
cùng lúc H b  baz  l y điị ơ ấ
 Ph ng trình đ ng h c:ươ ộ ọ
V = k[RX][B] 
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Quy t c Zaixepắ

 Trong ph n ng tách lo i u tiên hình thành anken đ c ả ứ ạ ư ượ
ankyl hóa nhi u nh t  2 nguyên t  cacbon ch a liên k t ề ấ ở ử ứ ế
đôi.

 Ví d :ụ
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M i quan h  gi a Số ệ ữ N và E

 Hai ph n ng th  và tách bao gi  cũng song song v i ả ứ ế ờ ớ
nhau và c nh tranh nhau.ạ

 Kh  năng th  và tách lo i ph  thu c vào b c c a ankyl, ả ế ạ ụ ộ ậ ủ
vào dung môi, vào tác nhân nucleophil

 Các baz  m nh làm tăng kh  năng tách E h n th  S, ơ ạ ả ơ ế
trong đó u tiên tách E2 h n là E1ư ơ

 Trong dung môi phân c c h n, ph n ng Sự ơ ả ứ N2 x y ra u ả ư
tiên h n Eơ 2 . Ví d : ph n ng Sụ ả ứ N2 : KOH trong H2O còn 
E2: KOH trong r uượ
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Ph n ng kh  hóaả ứ ử

 Kh  RX băng Hydro m i sinhử ớ
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Ph n ng v i kim lo iả ứ ớ ạ

 1. Ph n ng v i c  magieả ứ ớ ơ

 2. Ph n ng v i Natri ( t ng h p Wurtz)ả ứ ớ ổ ợ
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